LÍ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)
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Học vị cao nhất:	TS.			           Năm, nước nhận học vị: 2001
Chức danh khoa học cao nhất: PGS.		Năm bổ nhiệm: 2010
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Điện thoại liên hệ:  CQ: (04) - 35581827                         NR:               DĐ: 	0913 507729	
Fax:                                                                      Email: kimhoaxhh@yahoo.com 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:	Đại học
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
Ngành học:		Tiếng Nga
Nước đào tạo: 	Việt Nam				Năm tốt nghiệp: 1985
Bằng đại học 2:	Xã Hội học - 	Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (Nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn )			Năm tốt nghiệp: 1990
2. Sau đại học
· Thạc sĩ chuyên ngành:	Xã hội học			Năm cấp bằng: 1995
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (Nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn )
· Tiến sĩ chuyên ngành:	Xã hội học			Năm cấp bằng: 2001
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội
· Tên luận án: “ Vị thế vai trò của phụ nữ nông thôn trong gia đình đồng bằng Bắc Bộ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định)” 
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Nga
2. Tiếng Anh
	Mức độ sử dụng: Thành thạo
Mức độ sử dụng: Thành thạo


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1985 – 1988
	Trung tâm thông tin thư viện, trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
	Cán bộ nghiên cứu

	1988 – 1992
	Cán bộ Đoàn trường, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
	Cán bộ Đoàn chuyên trách

	1992 – 2001
	Cán bộ giảng dạy Khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
	Giảng viên

	2001 – 03/2008
	Khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
	Phó chủ nhiệm khoa

	04/2008 – 12/2016
	Khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
	Chủ nhiệm Khoa

	03/2016 đến nay
	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển CTXH, Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV
	Giám đốc Trung tâm



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	ĐT: Điều tra đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	8/1995-6/1998
	MT 03
Cấp Bộ
	Tham gia 

	2
	ĐT: Nhận thức và thái độ của các vị chức sắc công giáo đối với công tác DS- KHHGĐ
	1995-1997
	Cấp Bộ
	Tham gia

	3
	ĐT: Vị trí, vai trò của phụ nữ nông thôn trong chức năng giáo dục con cái
	1997-1998
	Cấp Trường
	Chủ nhiệm 

	4
	ĐT: Định hướng giá trị của sinh viên là con em cán bộ khoa học
	1998-2000
	Cấp ĐHQG
	Tham gia

	5
	ĐT: Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước, hỗ trợ sinh viên trong sinh hoạt cư trú trên địa bàn quận Thanh Xuân
	2000-2001
	Cấp Thành phố
	Tham gia

	6
	ĐT: Nghiên cứu vị trí, vai trò của gia đình và cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	1/1998-12/2000
	Cấp Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	Tham gia

	7
	ĐT: Nhánh 1 “Chất lượng dân số với các dịch vụ xã hội cơ bản ở nông thôn” thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về DS và phát triển bền vững”
	1999-2001
	Cấp Nhà nước
	Tham gia

	8
	ĐT: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa địa phương đến việc tiếp nhận thông tin - giáo dục - truyền thông về sức khoẻ sinh sản của đồng bào dân tộc ít người ở Tây Nguyên
	2000-2001
	Cấp Bộ
	Tham gia

	9
	Dự án Giao thông nông thôn và tín dụng nông thôn (Khảo sát tại Lào Cai, Thái Nguyên, Đắc Lắc)
	
	Ngân hàng Thế giới
	Tham gia

	10
	Dự án hỗ trợ y tế Quốc gia- Bộ y tế (Khảo sát tại Sơn La, Quảng trị, Phú Yên, Sóc Trăng)
	2003
	Ngân hàng Thế giới
	Tham gia

	11
	Dự án: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ bị ảnh hưởng thuộc dự án khai khoáng Núi pháo, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
	2004
	Ngân hàng Thế giới
	Tham gia

	12
	ĐT: Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam
	2001-2004
	Cấp Đại học Quốc gia
	Tham gia

	13
	CT: Chương trình cấp nước và vệ sinh cho các thị trấn Việt Nam: Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải phòng, giai đoạn I (2004-2010) (JICA Nhật Bản)
	2004-2006
	Cấp Nhà nước
	Tham gia

	14
	ĐT: nhánh 1 “Nghiên cứu một số yếu tố kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến chất lượng dân số và đề xuất chính sách giải pháp phù hợp” thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước  “Nghiên cứu một số yếu tố sinh học, kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến chất lượng dân số và đề xuất chính sách giải pháp phù hợp”
	2003-2005
	Cấp Nhà nước ĐTĐL-2003/15
	Tham gia

	15
	ĐT: Nghiên cứu chất lượng dân số đô thị Thành phố Hà Nội
	2005-2007
	QX 06-08, Cấp Đại học Quốc gia
	Chủ nhiệm

	16
	ĐT nhánh 6: “Thực trạng và các nhân tố tác động đến phẩm chất nhân cách người Hà Nội hiện nay” thuộc đề tài cấp nhà nước “ Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long Hà Nội trong quá trình xây dựng và bảo vệ thủ đô”
	2004-2007
	KX. 09.11
Cấp Nhà nước
	Tham gia

	17
	Thực trạng và nhận thức của trẻ em và cộng đồng về tai nạn thương tích trẻ em tại vùng dự án Plan, nghiên cứu tại 3 xã Tiên Lục, Tân Thanh, Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	2006
	UB DS Gia đình trẻ em
	Tham gia

	18
	Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn ĐBSH Việt Nam (RRDRWSS) tại Nam Định
	2006-2011
	Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA), Ngân hàng thế giới
	Tham gia

	19
	Chủ trì Dự án “Khảo sát KT-XH thuộc dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Nam Định giai đoạn II
	2007
	Ngân hàng thế giới
	Tham gia

	20
	ĐT nhánh 5: “Những giá trị truyền thống và hiện đại có tác động tích cực đến quá trình xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam” thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước “Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam”
	2007-2009
	ĐTĐL cấp nhà nước
QĐ01/2007-HĐ-ĐTĐL ngày 1/8/2007
	Tham gia

	21
	ĐT: “Khảo sát, đánh giá nhu cầu dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi”. 

	1/2009-12/2009
	Tổng cục dân số
	Tham gia

	22
	ĐT: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá khu vực đồng bằng Sông hồng thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	3/2009-3/2010
	QĐ 1558/ QĐ-BVHTTDL
Cấp Bộ
	Chủ nhiệm

	23
	Phân tích và đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới kể cả phòng chống bạo lực gia đình trong chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005- 2010
	5/2009-3/2010

	Bộ VHTTDL và Quỹ dân số Liên hiệp quốc
	Tham gia

	24
	Nâng cao năng lực cho các cán bộ công tác xã hội tương lai bằng phương pháp thực hành tại hiện trường
	1/2010-1/2011

	Quỹ Châu Á
	Tham gia

	25
	Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐHQGHN
	2009-4/2011

	Đại học Quốc Gia
	Chủ nhiệm

	26
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ Khuyết tật Huyện Thường Tín
	2010-1/2011
	Quỹ Niu Di Lân
	Tham gia

	27
	Rà soát, đề xuất lồng ghép các chỉ số về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong biểu mẫu báo cáo của ngành VH, TT và DL
	4/2011-8/2011

	Bộ VH, TT&DL và Quỹ Dân số LHQ
	Tham gia

	28
	Truyền thông kiến thức v g ề thủ tục theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011
	8/2011 -8/2012
	Ngân hàng thế giới

	Tham gia

	29
	Đánh giá, xây dựng mô hình can thiệp để nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc ít người có số dân dưới 10.000 người (Nghiên cứu taị Tuyên Quang, Sơn La…)
	9/2011
	Tổng cục Dân số

	Tham gia

	30
	Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đào tạo kỹ năng mềm
	6/2011 – 6/2012
	Ngân hàng thế giới

	Tham gia

	31
	Đánh giá đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”
	8/2010-12/2010

	Tổng cục DS và Quỹ DS LHQ
	Tham gia

	32
	Khảo sát, đánh giá nhận thức và hành vi của thanh niên, vị thành niên Hà Nội về các chính sách DS-KHHGĐ/ CSSKSS
	7/2010-2/2011

	Chi Cục dân số

	Tham gia

	33
	Đánh giá mô hình điểm “Gia đình đồng bào phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hưng Yên và gia đình đồng bào công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thái Bình”
	8/2010-12/2010

	Mặt trận Tổ quôc và Quỹ dân số Liên hiệp quốc

	Tham gia

	34
	Khảo sát, đánh giá nhu cầu dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi
	1/2009-12/2009
	Tổng cục Dân số
	Tham gia

	35
	Khảo sát, đánh giá công tác truyền thông giáo dục về DS/SKSS/KHHGĐ đặc thù vùng biển, đảo và ven biển.  tại tỉnh Thừa thiên Huế
	12/2010
	Tổng cục Dân số
	Tham gia

	36
	Thành viên đề tài: “Vấn đề gia đình trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong thời kỳ đổi mới” 
	2008-2010

	Cấp nhà nước
(KX.02.24/06-10)
	Tham gia

	37
	“Nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng thăng tiến của phụ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở tỉnh Tuyên Quang”
	3-12/2012
	Dự án Bộ Ngoại giao – Anh
	Tham gia

	38
	Đề tài khảo sát đánh giá “Những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt nam giai đoạn 2009-2011”  
	2012
	Tổng cục dân số
	Tham gia

	39
	“Thực trạng hiểu biết và những nguồn tiếp cận chủ yếu về Luật bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc thiểu số Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang” 
	2012-2013
	JIFF
	Tham gia

	40
	Đánh giá phúc lợi xã hội: Các mô hình phân phối lại Scandinavian và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu (Social Welfare Assessments: East Asian and Scandinavian Redistribution Models in a Global Context)
	2012-2015
	Đại học Lund Thụy Điển
	Tham gia

	41
	Nhận thức, thái độ và hành vi xả rác của người dân đô thị Hà Nội, xây dựng giải pháp dựa trên kinh nghiệm thành phố San Jose, California, Mỹ
	5/2012-5/2014
	Quỹ phát triển khoa học công nghệ
	Chủ nhiệm

	42
	Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn
	2013-2015
	ĐHQG Hà Nội
(Đề tài nhóm A)
	Chủ nhiệm

	43
	Vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	2013-2015
	BộKH&CN
Mã số KX.03.09/11-15
	Tham gia

	44
	Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới
	2012-2015
	BộKH&CN
Mã số KX.04-17/11-15
	Tham gia

	45
	Vai trò của trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại VN: Rà soát việc thực hành và triển vọng đề xuất chính sách
	2014-2015
	Quỹ TOYOTA
	Chủ nhiệm

	46
	Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay 
	2018-2020
	Đề tài cấp nhà nước, CTDT.33.18/16-20)
	Chủ nhiệm

	47
	Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay 
	2018-
2020
	ĐT cấp nhà nước, KX.01.36/16-20)
	Tham gia

	48
	Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp gia tăng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực phi chính thức tại thành phố Hà Nội hiện nay 
	2018-
2020
	Đề tài ĐHQG, Mã số QG 18.43
	Chủ nhiệm

	49
	Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ý kiến đánh giá của người lao động tại Hà Nội
	2019
	Đề tài Liên hiệp các hội KH và KT VN
	Chủ nhiệm

	50
	Đánh giá đào tạo thực hành CTXH tại các Trường ĐH hiện nay
	2019
	Cục Bảo trợ XH
	Chủ nhiệm

	51
	Vai trò của người cao tuổi trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập 
	2018-2020
	Đề tài cấp nhà nước, Mã số ĐTĐL: XH-10/18
	Tham gia

	52
	Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng (Thành viên chính đề tài cấp nhà nước)
	2018- 
2020
	ĐT cấp nhà nước, KX.01/16-20)
	Tham gia


2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí
	Tác giả chính/đồng tác giả
	Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác

	Sách

	1
	Gia đình và cộng đồng với sư nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	2001
	Trường ĐHKHXH&NV
	Đồng tác giả
	

	2
	Chân dung một thế kỷ: Đại học Quốc gia Hà Nội
	2006
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
	Đồng tác giả
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